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1 Bùi Thị Kim Thoa 1986
025929216/ 

082186000167

143/67/13 Gò Dầu, Tân 

Quý, Tân Phú, TPHCM
Nguyễn Văn Nhu C5-3-D

169/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

9/13/2016

2 Trần Thị Thu Hiền 1986 240948068

5.05 C/c Phố Đông, Tổ 

7, Khu phố 6, phường 

Phước Long B, Quận 9, 

Tp HCM.

Võ Văn Kỳ M2-7-E

170/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

9/27/2016

3 Tô Minh Hoàng 1978 023375922

26 Tên Lửa, KP1,  P. 

An Lạc A, Q. Bình Tân, 

Tp.HCM

Trương Vĩnh Lộc A4-4-E

171/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

9/27/2016

4 Võ Trung Hiếu 1984 023860006

150/43 A Nguyển Trãi, 

phường Bến Thành, 

Quận 1, Tp HCM.

Đinh Thị Xin L3-6-D

172/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

9/27/2016

5 Huỳnh Toàn 1984 023548340

671/17 Nguyễn Trãi, 

Phường 11, Quận 5, 

Tp.HCM

Chiêm Lệ Quân L3-8-D

173/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

6 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1986 025985753

Căn hộ số 0.2 tầng lửng 

số 131/24 đường Kinh 

Dương Vương, Phường 

12, Quận 6

Lê Đức Thiện N6-10-E

174/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

7 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 1976 024928508

29 Hiệp Nhất, Phường 

Bốn, quận Tân Bình, TP 

HCM

(độc thân) L5-10-F

175/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI (ĐỢT 3)

TẠI DỰ ÁN 35 HỒ HỌC LÃM, QUẬN BÌNH TÂN.

(đính kèm văn bản ngày                  của Phòng QL,KT&PTNO)
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8 Khổng Minh Điệp 1974 201586220

Tổ 04 Hòa Thuận Đông, 

quận Hải Châu, Tp Đà 

Nẵng

(độc thân) B4-12A-E

176/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

9 Cao Hoàng Đức 1988 024053002

739 Tổ 12 đường Trần 

Xuân Soạn - KP4,  

phường Tân Hưng, 

Quận 7, TP HCM

Trần Thị Nguyên C5-9-D

177/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

10 Nguyễn Thị Thúy 1990 197263238

306, tầng 4, Lô A,  C/c 

336/24 Nguyễn Văn 

Luông, Phường 12, 

Quận 6, Tp.HCM

Nguyễn Thanh Nhật 

Trường
D7-6-F

178/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

11 Lê Thị Huyền Trinh 1981 312462831

Ấp Điền Mỹ, xã Long 

Bình Điền, Huyện Chợ 

gạo, Tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thái Bình N6-4-E

179/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

12 Hồ Nguyễn Mộng Thu 1983 023444732

239/11 Hoàng Hoa 

Thám, Phường 5, Q. 

Phú Nhuận, Tp.HCM

(độc thân) C7-14-F

180/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

13 Đồng Quốc Thái Bảo 1973 022577542

300A Lê Quang Định, 

Phường 11, quận Bình 

Thạnh, Tp HCM.

Châu Quỳnh Bảo Tú L3-12A-D

181/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

14 Hoàng Mạnh Lâm 1973 022741303

169/55 Ngô Tất Tố, P. 

22, Q. Bình Thạnh, TP. 

HCM

Trần Thị Thanh 

Thủy
N5-8-E

182/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

15 Nguyễn Phương Thảo 1988 026011445

213/41/77 TTH07, Khu 

phố 3, phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, 

Tp.HCM

Nguyễn Duy Hải N8-11-F

183/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/7/2016

16 Lâm Tố Ngân 1983
023648728 / 

079183002697

81/51A Nguyễn Cửu 

Vân, Phường 17, quận 

Bình Thạnh, TP HCM

(độc thân) N8-7-F

184/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016
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17 Võ Thị Thanh Loan 1975 022890797

A11/10 ấp 1, xã Bình 

Chánh, Bình Chánh, 

Tp.HCM

(độc thân) D5-4-D

185/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

18 Lê Hồng Phi 1964 082164000032

641A Đường Tên Lửa, 

KP1, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, 

Tp HCM.

Đoàn Vi Thiện B4-3-E

186/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

19 Trần Thị Thúy Ngọc 1986 025494726

492 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 2, Quận 

3, Tp HCM.

Lê Cao Thắng B3-3-E

187/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

20 Nguyễn Thị Bích Phượng 1982 026041290

137/31/19 Đường Phan 

Anh, KP12, P. Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, 

Tp HCM.

Lê Thanh Trường C7-9-F

188/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

21 Lâm Văn Phụng 1983 321193189
G12- Khu phố 3, Phú 

Khương, Tp Bến Tre.

Nguyễn Thị Hồng 

Linh 
A4-7-E

189/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

22 Đỗ Thị Ngân 1988 250664152

D3 Khu phố 6, phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 

12, Tp HCM.

Vũ Đức Hoàn D4-9-C

190/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

23 Nguyễn Thị Phương Thảo 1974 022800624

51C C/X Lý Thường 

Kiệt, P7, Q10, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lê Công Đức L6-10-F

191/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

24 Viên Thụy Ngọc Bích 1981 023699236

218 Lô E C/c Nguyễn 

Thiện Thuật, Phường 1, 

Quận 03, Tp HCM

Hoàng Quang Vũ D6-8-D

192/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

25 Nguyễn Ngọc Thanh 1980 023251665

27/23/29 Kinh Dương 

Vương, Phường 

12,Quận 06, Tp HCM

Trần Phan Huệ Hiền L3-7-D

193/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

26 Nguyễn Hoàng Huy 1989 301302591
369 Ấp 3, Hướng Thọ 

Phú, Tân An, Long An.
(độc thân) M2-11-E

194/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016
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27 Nguyễn Thị Mỹ Bình 1980 023254769
10/12 Lê Trực, Phường 

01, Quận 6, Tp HCM
Trần Minh Quang D4-5-C

195/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

28 Lê Hồng Anh Tuấn 1991 024698782

174 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 10, Tp 

HCM.

Lê Nguyễn Thanh 

Ngọc
C3-9-C

196/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

29
Nguyễn Trường Thiên 

Lương
1987 024163281

1/72 cư xá Lữ Gia, 

Phường 15, Quận 11, Tp 

HCM.

Vương Mỹ Kiều B4-8-E

197/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

30 Dương Ngọc Bích Vân 1978 023078048

222/1A Bãi Sậy, 

Phường 4, Quận 6, Tp 

HCM.

Ngô Hoài Phương L4-9-D

198/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

31 Phạm Thị Tố Như 1984 023933393

10 Lê Tấn Bê, phường 

An Lạc, quận Bình Tân, 

Tp HCM.

Võ Hoàng Duy D7-14-F

199/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/19/2016

32 Bùi Hữu Nghĩa 1981 023732459

163/25/46 Tô Hiến 

Thành, Phường 13, 

Quận 10, TP HCM

Phạm Thị Nguyệt 

Ánh
N7-14-F

200/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/28/2016

33 Phạm Thị Thùy Dương 1992 025317237

443/130 Lê Văn Sỹ, 

Phường 12, Quận 3, 

TPHCM

Thái Bình L6-9-F

201/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

10/28/2016

34 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 1978 023325346

002 LÔ O chung cư Ngô 

Gia Tự, Phường 2, Quận 

10, Tp HCM.

(độc thân) L4-11-D

202/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/3/2016

35 Lai Tín Nghĩa 1990 301334188
Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, 

Tân Thạnh, Long An
(độc thân) D8-9-F

203/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/3/2016

36 Hà Thị Thu Huyền 1988 250662964
Cát Lâm I, Phước Cát I, 

Cát Tiên, Lâm Đồng.
Trần Đức Nghĩa N8-5-F

204/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/3/2016
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37 Đặng Thị Ngọc Loan 1993 301473127

73 ấp Cầu Tre, xã Lợi 

Bình Nhơn, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An

(độc thân) M1-6-E

205/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/3/2016

38 Trần Hồng Ngọc 1989 225389795

Tổ 5, Phú Lộc Tây 1, 

TT Diên Khánh, huyện 

Diên Khánh, Khánh 

Hòa

(độc thân) C8-7-F

206/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/3/2016

39 Vương Minh Thành 1987 024122779

120/86/26 Thích Quảng 

Đức, P. 5, Q. Phú 

Nhuận, TP. HCM

Lã Ngô Ngọc Anh M1-5-E

207/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/3/2016

40 Thái Thị Đoan Trang 1979 024746632

650/12 Hương Lộ 2, 

KP4, Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân, Tp HCM

La Văn Vĩ D7-12A-F

208/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

41 Huỳnh Vân Tuyết Mai 1984 023694987

226/9 Thái Phiên, 

phường 8, quận 11, TP 

HCM

(Độc thân) D5-12-D

209/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

42 Nguyễn Xuân Tú 1974 025433261

622/6 Nguyễn Kiệm, 

Phường 4, quận Phú 

Nhuận, TP HCM

Cù Thị Thanh Huyền C8-5-F

210/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

43 Trần Thị Thu Hiền 1985 025417258

2/11B Tổ 1, Ấp 1, xã 

Nhơn Đức, huyện Nhà 

Bè, Tp HCM.

(độc thân) D7-12A-F

211/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

44 Hứa Đình Thông 1977 022969919

21A, Ấp 3, xã Phạm 

Văn Hai, huyện Bình 

Chánh, Tp HCM

Trần Thị Ngọc Ánh N7-12-F

212/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

45 Trần Trọng Nhân 1983 023445336

209/2a Trần Kế Xương, 

Phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp HCM.

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
D8-12-F

213/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

46 Chu Thị Vân Khánh 1977 024753698

107B/707 Trần Hưng 

Đạo, Phường 6, Quận 5, 

Tp HCM

Nguyễn Thiên 

Chương
D4-7-C

214/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016
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47 Huỳnh Thiếu Cương 1982 024425624

450 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 5, Quận 

3, Tp HCM.

Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc
C4-8-C

215/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

48 Trương Thế Cường 1988 079088002393

637/36/8/1/1 Đường 

Tỉnh lộ 10, Kp 4, 

phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân

(Độc thân) C4-9-C

216/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

49 Lê Thị Thanh Nga 1985 025624358

3/6A1 Khu phố 5, 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Tp 

HCM.

Ngô Quang Huy C4-5-C

217/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

50 Lương Thanh Hoài 1984 026099015

36 đường số 7- KP 2, 

KDC Hương Lộ 5, P An 

Lạc, Q Bình Tân, Tp 

HCM.

Nguyễn Thị Kim Anh D4-6-C

218/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

51 Nguyễn Tuyết Mai 1974 340963089

216/4 ấp Bình Hòa, xã 

Mỹ Hội, Tp Cao Lãnh, 

Đồng Tháp.

Nguyễn Quốc Thái L5-9-F

219/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

52
Chiêm Nguyễn Kim 

Duyên
1986 023952275

104 Tân Hòa Đông, 

Phường 14, Quận 6, Tp 

HCM.

Trần Phú C6-12A-D

220/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

53 Ninh Thanh Ngà 1984
230606953 / 

064084000025

628 Kinh Dương 

Vương, P An Lạc, Q 

Bình Tân, Tp HCM

Lê Thị Hồng D7-11-F

221/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

54 Trần Đức Thọ 1985 024033695
731 Hậu Giang, Phường 

11, Quận 6, TP.HCM
(độc thân) D6-4-D

222/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHLHQC

11/16/2016

55 Lê Bảo Trung 1990 381420839
181 Nguyễn Du, khóm 

8, Phường 5, Tp Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau.

(độc thân) C5-4-D

223/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016
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56 Võ Minh Luân 1980 025351137

167/4B Trần Kế Xương, 

phường 7, Q. Phú 

Nhuận, Tp HCM.

Đỗ Thị Minh Tâm D3-8-C

224/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016

57 Nguyễn Trọng Vĩnh 1985 272430053

28E Phạm Viết Chánh, 

Phường 19, quận Bình 

Thạnh, Tp HCM

Huỳnh Thị Thanh 

Trúc
C4-7-C

225/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016

58 Đoàn Thị Mỹ Lệ 1985 023932788

481A/19 Ấp 1 An Phú 

Tây, H Bình Chánh, Tp 

HCM

Châu Thành Trí N5-3-E

226/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016

59 Lê Hoàng Nguyên Trúc 1978 023075880

59/48B Đường Tân Hòa 

Đông, Phường 14, Quận 

6, Tp HCM

Lê Thanh Nam D6-6-D

227/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016

60 Nguyễn Thanh Quang 1985 215030350
Vĩnh Trường, Cát Hạnh, 

Phù Cát,  Bình Định,
Lê Thị Thùy Ngân D3-5-C

228/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016

61 Nguyễn Tấn Đức 1974 024884296

30/19/5 Đường 100 

Bình Thới, Phường 14, 

Quận 11, Tp.HCM

Đặng Thị Bích Ngọc L2-14-C

229/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016

62 Phan Thanh Quế Chi 1990 301346724

Ấp 3A, Hựu Thạnh, 

huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An

(Độc thân) M2-9-E

230/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016

63 Phan Tuấn Anh 1985
023865577 / 

079085000923

7.14 Cao ốc A Ngô Gia 

Tự, Phường 3, Quận 10, 

Tp.HCM

Lê Thị Ngọc Hân N4-10-D

231/2016/HĐ-

QPTNƠ-

HHL.HQC

11/24/2016
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